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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Sử dụng năng lượng (NL) tiết kiệm

và hiệu quả hiện đang là vấn đề chiến
lược quan trọng, mang tầm quốc gia
và được cụ thể hóa bằng Luật sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã
được Quốc hội thông qua ngày
17/6/2010, có hiệu lực từ ngày
01/01/2011. Theo yêu cầu của Luật,
việc triển khai mô hình quản lý năng
lượng (QLNL) là bắt buộc đối với các
doanh nghiệp (DN) trọng điểm.

Khái niệm mô hình QLNL được đề
cập đến trong Luật chính là đại diện
của các hệ thống QLNL. Ở Việt Nam,
hiện nay chưa có hướng dẫn chuẩn
tắc về triển khai hệ thống QLNLvào
thực tế. Do vậy, bài báo này sẽ giới
thiệu một phương pháp triển khai hệ
thống QLNL cho các DN công nghiệp
tiêu thụ NL trọng điểm tại Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC
TRẠNG HOẠT ĐỘNG  C ỦA
QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG  
a) Giới thiệu về QLNL và Hệ
thống QLNL

- Theo Capehart và cộng sự [1],
QLNL là “việc sử dụng NL đúng đắn và
hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận
(giảm thiểu chi phí) và nâng cao vị thế
cạnh tranh”. Theo Hệ thống QLNL -
ISO 50001 (bản dự thảo), QLNL là
“một tập các yếu tố tương tác với
nhau để thiết lập chính sách và các
mục tiêu NL, các thủ tục và quá trình
để đạt được các mục tiêu này”. Trong
thực tế, công việc QLNL phải hướng
tới sự phát triển bền vững. QLNL bền
vững có thể được xem là một chương
trình áp dụng QLNL, giúp liên tục nâng
cao hiệu quả sử dụng NL tại cơ sở.

Để duy trì tính bền vững của hoạt
động QLNL trong tổ chức, ta cần triển
khai một hệ thống QLNL. Hệ thống
QLNL giúp DN duy trì và liên tục nâng
cao hiệu quả của hoạt động QLNL bền

vững. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ tập
trung vào các quá trình và hoạt động
tác động trực tiếp đến lượng NL tiêu
thụ trong các DN. 

b) Đánh giá thực trạng hoạt
động QLNL

Để giúp các DN triển khai hệ thống
QLNL, ta cần đánh giá được hiện trạng
QLNL của DN thông qua ma trận
QLNL. Ma trận QLNL có 6 cột và 5

hàng, mỗi cột tượng trưng cho một
trong 6 khía cạnh QLNL được nêu trên
Hình 1. Các thông tin về ma trận có
thể được chuyển sang dạng đồ thị để
dễ đánh giá.

Các nội dung trong các cột của ma
trận QLNL được đánh giá cho điểm
theo từng đơn vị, với số điểm từ (0 -
4) đại diện cho mức độ chấp nhận của
từng khía cạnh QLNL (0 là thấp nhất
và 4 là cao nhất). Các ô được hoàn

Phương pháp triển khai hệ thống 
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Hình 1. Ví dụ về Ma trận QLNL
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thành thông qua khảo sát thực tế có
tham khảo ý kiến các lãnh đạo cấp cao
của DN. Bằng cách vẽ đường qua từng
ô tốt nhất trong ma trận QLNL sẽ cho
ta biết tình trạng QLNL hiện hành. Các
nội dung chi tiết của ma trận QLNL có
thể tham khảo trong tài liệu đào tạo
người quản lý năng lượng [2].

III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
QLNL TRONG THỰC TẾ

Vấn đề đầu tiên khi quyết định
triển khai hệ thống QLNL là cần nắm
chắc các thông tin về toàn bộ hệ
thống. Cần thu thập các thông tin về
công ty, như cơ cấu tổ chức, hệ thống
báo cáo, thông tin về các loại sản
phẩm sản xuất, thông tin về các loại
NL sử dụng, các chương trình đào tạo
cũng như các hoạt động đầu tư trong
4 năm gần nhất. Từ các thông tin trên,
ta có thể đánh giá các ưu, nhược điểm
của hệ thống quản lý của công ty, các
vấn đề được và chưa được liên quan
tới QLNL. Bên cạnh các thông tin trên,
hiện trạng QLNL tại công ty  cần được
đánh giá cụ thể bằng cách sử dụng
ma trận QLNL đã cho ở phần trước. 

Về cơ bản, việc triển khai hệ thống
QLNL tuân theo chu trình cơ bản thể
hiện ở Hình 2. Để thực hiện các công
việc tiếp theo, ta cần có được cam kết
từ ban lãnh đạo công ty về việc sẽ
triển khai hệ thống QLNL trong công
ty. Sau đó, xác định cơ cấu tổ chức
cho QLNL tại công ty, chỉ định người
QLNL và nhóm QLNL. Người QLNL có
chức năng và năng lực tối thiểu theo
luật định [5], ngoài ra, có thể có thêm
các chức năng và năng lực khác theo
yêu cầu của đơn vị.

Về cơ cấu tổ chức QLNL trong

công ty, giám đốc kỹ thuật giữ vai trò
phụ trách nhóm QLNL. Cơ cấu tổ chức
này dễ được chấp nhận bởi nhiều
công ty ở Việt Nam. Tuy nhiên theo
các khuyến cáo trong thực tế ứng
dụng, vị trí phụ trách nhóm QLNL nên
do giám đốc phụ trách sản xuất đảm
nhận. Lý do là giám đốc sản xuất nhìn
thấy rõ nhất việc sử dụng NL kém hiệu
quả xảy ra ở những chỗ nào trong hệ
thống sản xuất. 

Trong hệ thống QLNL của công ty,
người QLNL có nhiệm vụ soạn thảo
chính sách NL cho công ty với sự trợ
giúp của các thành viên của nhóm
QLNL. Chính sách NL có thể khác nhau
giữa các đơn vị khác nhau, tuy nhiên
chính sách này cần có các điểm chung. 

Bên cạnh chính sách NL, các thủ
tục khác về QLNL ở các cấp độ khác
nhau cũng cần được xây dựng. Hình 3
cho ta một ví dụ về thủ tục QLNL ở
cấp cơ sở. Ngoài ra, còn phải phát
triển các thủ tục QLNL cho các cấp
thấp hơn như các cấp EAC (Trung tâm
tiêu thụ NL).

Các trung tâm tiêu thụ NL có thể
được định nghĩa theo: (a) các khu vực
chức năng; (b) theo thiết bị và hệ
thống; (c) theo các khu vực chức năng
và hệ thống. Hình 3 cho ta một ví dụ
về phương pháp phân chia các trung
tâm tiêu thụ NL theo các khu vực chức
năng trong quá trình sản xuất.

Tiếp đó ta cần phân tích sử dụng
NL và các chi phí liên quan tới NL sử
dụng tại đơn vị. Để thực hiện được
việc này ta cần xây dựng được sơ đồ
khối mô tả sơ đồ công nghệ và các
dạng NL tiêu thụ tại đơn vị (Hình 4).

Sơ đồ khối này sẽ giúp ta đánh giá
các điểm cần xem xét đánh giá kỹ về
mặt sử dụng NL trong hệ thống. Ở cấp
độ cao hơn, ta có thể xây dựng sơ đồ
dòng NL, bao gồm phần NL sinh ra, tỉ
lệ các loại NL hữu dụng và tỉ lệ các
dạng NL tổn thất (biểu đồ Sankey). Sơ
đồ này sẽ giúp ta thấy rõ hơn các vấn
đề tổn thất NL và nơi cần tập trung để
giảm tổn thất.

Trong phần này ta sẽ phải xem xét
phân tích kỹ các thông tin NL, như: TỉHình 2. Lộ trình cơ bản thực hiện triển khai hệ thống QLNL

Hình 3. Ví dụ về thủ tục QLNL tại cấp cơ sở ([6])
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lệ NL sử dụng tại các bộ phận tiêu thụ

NL, NL tiêu thụ theo tháng, tỉ lệ NL

tiêu thụ theo sản lượng, các xu hướng

tiêu thụ NL. Để đánh giá tốt nhất các

thông tin sử dụng NL, cần phải chuyển

các thông tin này sang dạng đồ thị để

dễ quan sát, đánh giá. 

Hình 5 mô tả sản lượng và NL tiêu

thụ theo tháng, cho ta biết xu hướng
sản xuất và tiêu thụ NL, đồng thời, có
thể thấy được quan hệ tương đối giữa
các đại lượng này. 

Hình 6 mô tả điện năng tiêu thụ
trên một tấn sản phẩm theo các mức
sản lượng sản xuất. Nhìn vào đồ thị
này, ta thấy sản lượng càng cao thì NL
tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm
càng giảm. Các đồ thị sẽ giúp đánh giá
quá trình sử dụng NL tại DN có hiệu
quả hay không?

Trong phần này ta cũng xác định
các chỉ số hiệu quả NL (EEI) tại đơn vị.
Chỉ số này có thể là NL, điện năng tiêu
thụ trên một đơn vị sản phẩm và sẽ
được so sánh với các chỉ số trung bình
ngành hoặc các chỉ số so sánh khác.
Nếu chỉ số tiêu thụ NL thấp hơn so với
các chỉ số trung bình ngành thì khả
năng nâng cao hiệu quả sử dụng NL sẽ
còn rất lớn. Việc này có thể giúp xác
định các mục tiêu cải thiện mức tiêu
thụ NL khi xem xét lại chính sách NL.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng
(TKNL) cụ thể được xác định thông
qua hoạt động kiểm toán NL. Việc
thực hiện kiểm toán NL có thể thực
hiện thông qua việc sử dụng nguồn
lực trong công ty hoặc thuê kiểm toán
bên ngoài. 

Sau kiểm toán ta sẽ có được tổng
hợp các cơ hội TKNL. Từ danh sách
các cơ hội này, ta sẽ phải lựa chọn các
phương án đầu tư TKNL phù hợp
nhất. Để lựa chọn chính xác ta sẽ phải
tính toán các chỉ tiêu hiệu quả chính
của các phương án TKNL này khi hình
thành dự án đầu tư. Các chỉ tiêu chính
là: (a) thời gian hoàn vốn; (b) giá trị
hiện tại thuần của dự án (NPV), (c)
suất hoàn vốn nội tại của dự án (IRR).
Phương pháp tính các chỉ số hiệu quả
dự án có thể tham khảo Tài liệu đào
tạo người quản lý năng lượng [2]. Các
nguyên tắc lựa chọn các phương án
TKNL là:

- Ưu tiên lựa chọn các dự án (thực
hiện các giải pháp TKNL) cuối dòng
trước (các dự án nâng cao hiệu quả sử
dụng NL trong khâu sản xuất).

- Các dự án có thời gian hoàn vốn
ngắn (khoảng 1 năm) và chi phí đầu
tư thấp.

- Các dự án có các chỉ số NPV và
IRR cao.

Bên cạnh việc lựa chọn các
phương án đầu tư TKNL hiệu quả, ta
cũng cần phải xác định các cơ hội tiết

Hình 4. Sơ đồ công nghệ và các dạng NL tiêu thụ tại một nhà máy xi măng.

Hình 5. Đồ thị về sản lượng và NL sử dụng [6]
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kiệm điển hình tại các khu vực tiêu thụ
NL để từ đó có các phương pháp quản
lý hợp lý. Ví dụ tác giả Lê Anh [4] cho
ta các cơ hội TKNL điển hình trong
ngành xi măng. Đối với các ngành
khác ta cũng thực hiện các nội dung
tương tự.

Hiệu quả NL trong tổ chức cũng
như hiệu quả đạt được sau khi áp
dụng các giải pháp TKNL cần phải
được theo dõi, giám sát một cách chặt
chẽ. Do vậy khi triển khai hệ thống
QLNL ta phải xác lập một hệ thống đo
lường giám sát NL.

Cuối cùng, các thông tin về hệ

thống QLNL, chính sách NL và hiệu
quả NL trong tổ chức cần phải được
xem xét đánh giá lại hàng năm bởi
lãnh đạo cao cấp để có các điều chỉnh
hợp lý khi cần thiết. 

Trong thực tế, trình tự triển khai
các hệ thống quản lý có một đặc điểm
chung, đó là đều dựa trên chu trình
PDCA (lập kế hoạch - thực hiện - kiểm
tra - hành động). Chu trình PDCA áp
dụng cho triển khai hệ thống QLNL
được thể hiện trên Hình 2. Các nội
dung triển khai được trình bày trong
bài báo này cũng hoàn toàn tuân thủ
chu trình được trình bày ở Hình 2.

IV. KẾT LUẬN
Bài báo đã trình bày một phương

pháp triển khai hệ thống QLNL cho các
DN công nghiệp trọng điểm trong thực
tế. Phương pháp triển khai này có thể
áp dụng cho các loại hình DN trong các
ngành công nghiệp khác nhau.

Trên thực tế, bên cạnh việc triển
khai hệ thống QLNL một cách độc lập,
hệ thống QLNL hoàn toàn có thể tích
hợp với các hệ thống quản lý khác
trong công ty như hệ thống quản lý
chất lượng, quản lý môi trường…v
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Hình 6. Đồ thị điện năng tiêu thụ theo mức sản lượng

KẾT LUẬN 
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành Neps và các lỗi khác của

sợi, ngẫu nhiên cũng như  hệ thống trên toàn bộ dây chuyền. Không thể khắc

Bảng 9: Hiệu suất loại Neps trên máy chải kỹ - TN 1

Bông rơi%
Neps/1g

Tỷ lệ bông rơi

10,19% 12,90%
Neps cuộn cúi,trung

bình toàn máy 92 69

Neps cúi chải kỹ, trung bình
toàn máy 55 31

Hiệu suất loại Neps
Trung bình toàn máy 40,20% 55,07%

Bảng 10: Hiệu suất loại Neps trên máy chải kỹ - TN 2

Bông rơi%
Neps/1g

Tỷ lệ bông rơi
13.21% 18,47%

Neps cuộn cúi, trung
bình toàn máy 67 63

Neps cúi chải kỹ,
trung bình toàn máy 31 28

Hiệu suất loại Neps
Trung bình toàn máy 53,70% 55,60%

phục hoàn toàn lỗi mà tùy theo điều
kiện cụ thể để giảm chúng đến mức độ
cho phép.

Công trình nghiên cứu thực nghiệm
tập trung vào các nguyên nhân cơ bản,
trên các công đoạn dễ phát sinh Neps
và đồng thời cũng loại được Neps nhiều
nhất: công đoạn bông – chải, công đoạn
chải kỹ, yếu tố nguyên liệu có tính quyết
định chất lượng sợi toàn diện. Điều
chỉnh bông rơi máy bông-chải, có thể
đạt hiệu suất loại Neps từ 73,9-84,6%,
máy chải kỹ từ 40,2-55,07%. Thực hiện
mài kim máy chải thô đúng chu kỳ đã có
thể đạt hiệu suất loại Neps 38,6%.

Nâng cao chất lượng nguyên liệu
bông và phối trộn hợp lý đã có thể giảm
khá nhiều Neps trên sợi. Đối với Neps
+140%, giảm số Neps từ 447,9 xuống
146,9 trên 1.000 mét sợi TC45, đối với
Neps +200%, giảm từ 167,9 xuống 47,8
trên 1.000 mét sợi TC45.v

Nghiên cứu giảm lỗi NEPS trên sợi... (Tiếp theo trang 32)


